PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1: Chọn khẳng định đúng:




A. .	B. .	C. .	   D. .
Câu 2: Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào là hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn? 




A. .	B. .	C. .	   D. 
Câu 3: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn?


A..		C..       


B..		 D..



Câu 4: Sắp xếp ba số  ,và  theo thứ tự từ bé đến lớn thì thứ tự đúng là:


A. 	                            	C.               	


B.                                     	D.  


Câu 5:  Khi quay hình chữ nhật  một vòng quanh cạnh ta được một hình trụ có bán kính đáy và đường sinh theo thứ tự là








A.  và .	B.  và .	C.  và .	D.  và .
Câu 6: Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?
[image: ]
A. Hình 1.	B. Hình 4.	C. Hình 3.	D. Hình 2.
Câu 7: Trong các hình sau, hình nào là hình biểu diễn đa giác đều?
A. [image: Bài 3 trang 61 Toán 6 Tập 2 Chân trời sáng tạo | Giải Toán lớp 6].	B. [image: Hình ảnh có trục đối xứng trong toán học: Tìm hiểu và áp dụng].	C. [image: Hình lục giác đều trong thực tế: Khám phá ứng dụng đa dạng và tính cần thiết]	D. [image: Hình ảnh có trục đối xứng trong toán học: Tìm hiểu và áp dụng].
Câu 8: Tỉ lệ bình chọn các món ăn yêu thích trong dịp liên hoan tổng kết cuối năm của các lớp 9A; 9B; 9C; 9D như sau

	Lớp
	9A
	9B
	9C
	9D

	Tỉ lệ bình chọn
	

	

	

	





Biết rằng có  học sinh tham gia bình chọn. Tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho món ăn yêu thích của lớp 9A là:




A. .		B. .	C. .	D. .



Câu 9: Cho hệ phương trình    có nghiệm . Tích  là:




A. .	B. .	C. .	D. .









Câu 10: Cho hai đường tròn  và cắt nhau tại , . Tính độ dài đoạn thẳng nối tâm , biết ,  và  nằm cùng phía đối với đường thẳng . 




A. . 	B. . 	C. . 	D. . 











Câu 11: Cho , lấy điểm  nằm ngoài  sao cho . Từ  kẻ tiếp tuyến  và với  ( là các tiếp điểm).  và  cắt nhau tại I. Khẳng định nào sau đây sai?




A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 12: Bảng sau cho biết số anh chị em ruột trong một gia đình của  học sinh lớp 6A như sau
	Số anh chị em ruột
	0
	1
	2
	3

	Số học sinh
	14
	10
	5
	2


Điểm không hợp lí trong bảng dữ liệu trên là
A. Tổng số học sinh trong bảng trên là 31.	C. Số anh chị em ruột là 1 có 10 học sinh.
B. Số anh chị em ruột là 0 có 14 học sinh.	D. Số anh chị em ruột là 2 có 5 học sinh
Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai
Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý a), b),c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13: Cho biểu thức 


a)  Điều kiện xác định của là ;	

b)  Rút gọn biểu thức ;




c)  Khi   thì ;    d) Giá trị D6 DA-2.241 nguyên của  để A đạt giá trị nguyên là .




Câu 14: Một cái cổng có dạng Parabol . Biết khoảng cách của hai chân cổng là . Gọi chiều cao của cổng là .
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTWID 06 2024 TN T9 008+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]


a) Parabol  đi qua điểm . 

b) Khoảng cách từ đỉnh cổng tới chân cổng là .


c) Người ta đặt một cái gậy cách chân cổng là thì chiều cao của cái gậy là .


d) Một xe tải có chiều cao là , chiều rộng là  không thể đi qua cổng.[image: ]





Câu 15: Khởi công xây dựng ngày 30/11/1999, khánh thành ngày 31/12/2000, tượng đài Nữ tướng Lê Chân được đúc bằng đồng, cao nặng 19 tấn. Toạ lạc ngay dải trung tâm thành phố Hải Phòng. Hai bạn học sinh cùng chiều cao, bạn thứ nhất đứng cách tượng , bạn thứ hai đứng sau bạn thứ nhất . Khoảng cách từ mắt tới mặt đất là (hình vẽ minh hoạ) 


a)             b) 

c)   

d) Bạn thứ nhất nhìn đỉnh mũ Âu Lạc một góc (kết quả làm tròn đến độ) 
Câu 16: Một hộp có 4 quả bóng được đánh số lần lượt từ 1 đến 4. Bạn Trọng và bạn Thủy lần lượt lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp.
a) Không gian mẫu phép thử là:

      Ω = {(1, 2); (1, 3); (1, 4); (2, 1); (2, 3); (2, 4); (3, 1); (3, 2); (3, 4); (4, 1); (4, 2); (4, 3)}.
b) Các kết quả thuận lợi cho mỗi biến cố A: “Số ghi trên quả bóng của bạn Trọng lớn hơn số ghi trên quả bóng của bạn Thủy” là  (3,1); (3, 2); (4, 1); (4, 2); (4, 3).
c) Các kết quả thuận lợi cho mỗi biến cố B: “Tổng các số ghi trên 2 quả bóng lấy ra không nhỏ hơn 7” là (4, 4).
d) Xác suất  của biến cố A: “Số ghi trên quả bóng của bạn Trọng lớn hơn số ghi trên quả bóng của bạn Thủy” là .
Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn 
Thí sinh trả lời từ câu hỏi 17 đến câu hỏi 22.




Câu 17:  Cho ,  và . Tính giá trị .
Lời giải





Có ,  nên ,  là nghiệm của phương trình: 


nên 

Đáp án: .


Câu 18.  Bảng sau cho biết số lượng thí sinh đăng kí nguyện vọng vào các trường THPT trong kì thi tuyển sinh vào lớp  năm học của thành phố Hải Phòng (gồm các trung học cơ sở trên địa bàn các quận, huyện của thành phố).
	Nguyện vọng
	

	

	

	

	

	

	


	Tần số
	

	

	

	

	

	

	





Xác định tần số tương đốicủa nguyện vọng  (Làm tròn đến hàng đơn vị)
Lời giải
Tổng số nguyện vọng là: 23969 + 22232 + 1273 + 516 + 252 + 438 + 363 = 49043

Tần số tương đối của nguyện vọng 2 là: .

Đáp án: .


Câu 19. Bác Lan có một mảnh đất hình chữ nhật với chiều dài m, chiều rộng 12m. Bác dự định xây một ngôi nhà trên mảnh đất đó và dành một phần diện tích đất để làm sân vườn (hình vẽ). Biết diện tích làm nhà là 100 m2. Hỏi  bằng bao nhiêu mét?
[image: ] 
Lời giải 

Điều kiện: 
Ta có phần đất làm nhà có các kích thước như sau:

- Một cạnh là:  (m)

- Cạnh còn lại là: (m)
Vì diện tích làm nhà là 100 m2 nên ta có phương trình:




(thỏa mãn) hoặc (không thỏa mãn)

Vậy .

Đáp án: .

Câu 20: Người ta muốn làm một khung gỗ hình tam giác đều có cạnh cm để đặt vừa khít một đồng hồ treo tường (như hình vẽ). Tính đường kính chiếc đồng hồ đó. (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

[image: Người ta muốn làm một khung gỗ hình tam giác đều để đặt vừa khít một chiếc đồng hồ hình tròn có đường kính 30 cm như hình bên. Hỏi độ dài các cạnh (phía bên trong) của khung gỗ phải bằng bao nhiêu? (ảnh 1)]
Lời giải

Độ dài cạnh phía bên trong của khung gỗ hình tam giác đều là (cm).

Vì khung gỗ hình tam giác đều để đặt vừa khít chiếc đồng hồ nên đường tròn khung viền của đồng hồ nội tiếp tam giác chứa cạnh của khung gỗ và bán kính đường tròn này là  (cm)

Đường kính của chiếc đồng hồ .

Đáp án: 




Câu 21: Một công ty sản xuất dụng cụ thể thao nhận được một đơn đặt hàng sản xuất  quả bóng tennis. Công ty này sở hữu một số máy móc, mỗi máy móc có thể sản xuất  quả bóng trong một giờ. Chi phí thiết lập các máy này là  nghìn đồng cho mỗi máy. Khi được thiết lập, hoạt động sản xuất sẽ hoàn toàn diễn ra tự động dưới sự giám sát. Số tiền phải trả cho người giám sát là  nghìn đồng một giờ (người này sẽ giám sát tất cả các máy hoạt động). Số máy móc công ty nên sử dụng là bao nhiêu để chi phí sản xuất là thấp nhất?
Lời giải

Gọi số máy móc công ty nên sử dụng là  (máy)

Điều kiện .

Trong một giờ, số quả bóng tennis sản xuất được là  (quả bóng)


Như vậy, số giờ để sản xuất  quả bóng là  (giờ)


Mỗi giờ phải trả  nghìn đồng cho người giám sát và chi phí thiết lập cho mỗi máy là  nghìn đồng nên chi phí sản xuất là

 (đồng).


Áp dụng bất đẳng thức AM-GM cho hai số dương  và , ta được

.


Dấu "=" xảy ra khi  (nhận) hay  (loại).

Vậy số máy móc công ty nên sử dụng là  máy để chi phí sản xuất là thấp nhất.

Đáp án: 



Câu 22: Hình ảnh mặt cắt ngang của một chiếc đèn lồng là một hình lục giác đều và một hình vuôngcùng nội tiếp một đường tròn (như hình vẽ). Biết rằng hình vuông có cạnh bằng cm. Em hãy giúp bác thợ tìm ra được diện tích hình lục giác đều đã cho. (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)
[bookmark: _Hlk164280924]Lời giải
[image: ]


Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác  vuông tại 

Theo định Pythagore ta có:  



  => Bán kính (O) là 






 đều => 




Kẻ  tại , khi đó là đường trung tuyến trong tam giác đều 


Áp dụng định lý Pythagore vào tam giác vuông OKE vuông tại K




 




Đáp án: .
[bookmark: _GoBack]----HẾT---
HƯỚNG DẪN GIẢI
[bookmark: _Hlk177065587]Câu 8: 

Tần số biểu diễn số học sinh bình chọn cho món ăn yêu thích của lớp 9A là: (học sinh)
Câu 9: 


Sử dụng MTCT giải hệ phương trình   được nghiệm là  

Nên tích 
Câu 10: 
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTWID 06 2024 TN T9 008+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]



Gọi  là giao điểm của đoạn  và .





Ta có:  nên  cách đều  và .





            nên  cách đều  và .


Vì vậy  là đường trung trực của đoạn thẳng .



           vuông góc với  tại .


Khi đó .


Xét  vuông tại , ta có:

               .


                


Xét  vuông tại , ta có:

                  


                   


Ta có .


Vậy .
Câu 11: 
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTWID 06 2024 TN T9 008+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




+Xét  có ,  là hai tiếp tuyến cắt nhau tại  




 là phân giác của và 








+ Xét   có  là tiếp tuyến tại  tại 



Xét  vuông tại  có 







Mà  (là phân giác của )









+ có  nên là tam giác cân tại , lại có nên  là tam giác đều. Do đó 





+ Xét  vuông tại  có  mà  nên 









+ có  nên  là tam giác cân tại , lại có  nên  là tam giác đều. Do đó  mà  nên .



Vậy 	;  ; 

Câu 13: 
a) Điều kiện xác định: . CHỌN SAI

b)  

 

 

 

 

   CHỌN ĐÚNG



c) Thay  thỏa mãn  vào  ta có: 





Vậy giá trị của biểu thức  khi  là .  CHỌN ĐÚNG

d)



 khi  



Mà  với mọi  nên 



Tìm  mà . Vậy . CHỌN SAI
Câu 14: 
a) Đúng.



b) Đúng: Ta thấy đồ thị hàm số trên đi qua điểm . Nên . Suy ra  (TMĐK) .


Và khoảng cách từ đỉnh cổng tới chân cổng là độ dài . Gọi điểm .




Xét tam giác vuông tại , có  và .


Ta có  Suy ra  

Vậy khoảng cách từ đỉnh cổng tới chân cổng là .






c) Sai:Gọi chiều cao của cái gậy là . Khi đó cái gậy chạm vào cổng tại điểm . Nên . Suy ra  (TMĐK) . Vậy chiều cao của cái gậy là .



d) Sai: Xe tải có chiều cao là nên khoảng cách từ xe tải đến điểm  là . 



Gọi ta có , chiều rộng của cổng tại vị trí nóc xe tải là 




Vì khoảng cách của hai chân cổng là và chiều cao của cổng là  nên một xe tải có chiều cao là , chiều rộng là  có thể đi qua cổng.
Câu 15: 

[image: ]



a) vuông tại nên . Chọn Sai


b) Có , 



Xét vuông tại nên. Chọn Đúng



c) Xét vuông tại nên. Chọn Đúng


d) Có , 


  nên 

Góc nhìn đỉnh mũ Âu Lạc của bạn thứ nhất khoảng  .Chọn Sai
Câu 16: a) Không gian mẫu phép thử là:
Ω = {(1, 2); (1, 3); (1, 4); (2, 1); (2, 3); (2, 4); (3, 1); (3, 2); (3, 4); (4, 1); (4, 2); (4, 3)}..
Chọn Đúng
b) Các kết quả thuận lợi cho mỗi biến cố A: “Số ghi trên quả bóng của bạn Trọng lớn hơn số ghi trên quả bóng của bạn Thủy” là  (3,1); (3, 2); (4, 1); (4, 2); (4, 3); (2, 1).
 Chọn Đúng
c) Các kết quả thuận lợi cho mỗi biến cố B: “Tổng các số ghi trên 2 quả bóng lấy ra không nhỏ  hơn 7” là (4, 3); (3, 4). Chọn Sai

d) Xác suất của biến cố A: “Số ghi trên quả bóng của bạn Trọng lớn hơn số ghi trên quả bóng của bạn Thủy” là   
Chọn Sai
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